
Mã Bảng Giá: MT 2020-04

ĐVT: VNĐ Thời điểm áp dụng: ngày 01 tháng 04 năm 2020 Bảng giá chưa bao gồm 15% phụ phí xăng dầu và 10% thuế VAT

Nội tỉnh 100 KM DNG -HCM DNG -HAN
Các tỉnh 

còn lại

1 Đến 2.000 gr. 23,100           51,700        51,700              51,700        74,900        2. Cánh tính trọng lượng

2 Mỗi 500 gr. tiếp theo 3,000             4,500          8,350                8,350          10,000        Trọng lượng thực = số Kg cân được (1)

3 Phụ phí hỏa tốc/bill 25,000           35,000        100,000            100,000      120,000      Trọng lượng quy đổi = (Dài x Rộng x Cao)(cm3) / 6000 (2)

Thời gian nhận trước
10:00 - N

17:00 - N
17:00 - N 17:00 - N 17:00 - N

11:00 - N

17:00 - N

11:00 - N

17:00 - N
Trọng lượng tính cước = trọng lượng lớn nhất giữa (1) và (2)

Thời gian phát trước
17:00 - N

10:00 - N+1
10:00 - N+1 12:00 - N+1 15:00 - N+1

12:00 - N+1

16:00 - N+1
Thỏa thuận

Đến 100km Đến 300km Trên 300km 

1 Đến 50 gr. 8,000               8,500            9,000                  11,000          8,800            9,900            

2 50 ~ 100 gr. 8,500               11,500          13,000                14,900          13,750          14,300          

3 100 ~ 250 gr. 9,500               16,000          17,000                23,100          19,250          20,350          (1) Trọng lượng thực = số Kg cân được

4 250 ~ 500 gr. 12,500             23,500          24,500                29,200          26,950          28,050          (2) Trọng lượng quy đổi = (Dài x Rộng x Cao)(cm3) / 6000

5 500 ~ 1.000 gr. 16,000             31,000          33,500                45,700          41,250          42,350          (3) Trọng lượng tính cước = trọng lượng lớn nhất giữa (1) và (2)

6 1.000 ~ 1.500 gr. 19,000             39,000          41,500                56,100          53,350          53,900          

7 1.500 ~ 2.000 gr. 21,000             48,000          49,500                67,700          58,850          65,450          

8 Mỗi 500 gr. tiếp 1,600               3,500            4,000                  7,850            7,350            7,350            

 8h - 12h  12h-24h  24h-36h  24h-48h  24h-36h  24h-36h 

3.1 CƯỚC VẬN TẢI NỘI TỈNH

TT Trọng lượng Giá cước TT

Đến 2 kg 18,000             1

Trên 2 - 50 kg 2,400               2

Trên 50 - 200 kg 2,300               3

Trên 200 - 500 kg 2,200               Trọng lượng thực = số Kg cân được (1)

Trên 500 2,100               Trọng lượng quy đổi = (Dài x Rộng x Cao)(m3) * 300 (2)

Chỉ tiêu phát ( Day) 2-3 Trọng lượng tính cước = trọng lượng lớn nhất giữa (1) và (2)

3.2 CƯỚC VẬN TẢI LIÊN TỈNH

 Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10 Vùng 11 Vùng 12

Hà Nội

Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Hưng 

Yên, Hải Dương, 

Hải Phòng, Hà 

Nam, Nam Định, 

Thái Bình, Ninh 

Bình, Vĩnh Phúc, 

Thái Nguyên, 

Việt Trì

Hà Giang, 

Tuyên Quang, 

Cao Bằng, 

Bắc Cạn, Lai 

Châu, Điện 

Biên, Lào 

Cai, Sơn La, 

Hòa Bình, 

Yên Bái, 

Lạng Sơn, 

Móng Cái - 

Quảng Ninh

Thanh Hóa, 

Vinh, Hà 

Tĩnh, Quảng 

Ninh

Quảng Trị, 

Huế, Quảng 

Nam, Quảng 

Ngãi, Bình 

Định, Quảng 

Bình, 

Đà Nẵng 

Đồng Nai, 

Bình 

Dương -  

Long An

Hồ Chí 

Minh

Phú Yên, 

Ninh 

Thuận, 

Bình 

Thuận,  

Khánh Hòa, 

Bình 

Phước, Tây 

Ninh,

Đắc Nông, 

Đắc 

Lắc,Kon 

Tum, Gia 

Lai, Lâm 

Đồng

Cần Thơ

Tiền Giang, 

Bến Tre, Vĩnh 

Long, Kiên 

Giang, Trà 

Vinh, Đồng 

Tháp, Sóc 

Trăng, Bạc 

Liêu, Cà Mau, 

Hậu Giang, An 

Giang,  Vũng 

Tàu,

Đến 2 kg 18,000          28,000                45,000          35,000          45,000          30,000        30,000       30,000       45,000       45,000       35,000       35,000             

Trên 2 - 50 kg 2,400            2,900                  5,000            3,700            5,000            3,900          4,000         3,900         5,100         5,500         4,700         5,000               
Trên 50 - 200 

kg
2,300            2,800                  4,950            3,600            4,950            3,800          3,900         3,800         5,050         5,450         4,650         4,950               

Trên 200 - 500 

kg
2,200            2,700                  4,900            3,400            4,900            3,700          3,800         3,700         5,000         5,400         4,600         4,900               

Trên 500 2,100            2,600                  4,850            3,200            4,850            3,600          3,700         3,600         4,950         5,350         4,550         4,850               

Chỉ tiêu phát ( Day) 2-3 2-3 5-7 3-5 5-7 3-5 3-5 3-5 5-7 5-7 5-7 5-7

Đến 2 kg 28,000          28,000                45,000          35,000          45,000          30,000        30,000       30,000       45,000       45,000       35,000       35,000             

Trên 2 - 50 kg 2,900            3,200                  5,300            4,000            5,300            4,200          4,300         4,200         5,400         5,800         5,000         5,300               
Trên 50 - 200 

kg
2,800            3,100                  5,250            3,900            5,250            4,100          4,200         4,100         5,350         5,750         4,950         5,250               

Trên 200 - 500 

kg
2,700            3,000                  5,200            3,700            5,200            4,000          4,100         4,000         5,300         5,700         4,900         5,200               

Trên 500 2,600            2,900                  5,150            3,500            5,150            3,900          4,000         3,900         5,250         5,650         4,850         5,150               

Chỉ tiêu phát ( Day) 2-3 2-3 5-7 3-5 5-7 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7 5-7 5-7

Đến 2 kg 45,000          45,000                45,000          45,000          43,390          45,000        45,000       45,000       43,390       43,390       45,000       45,000             

Trên 2 - 50 kg 5,000            5,300                  7,110            6,200            7,500            6,400          6,500         6,400         7,600         8,000         7,200         7,500               
Trên 50 - 200 

kg
4,950            5,250                  6,400            6,100            7,450            6,300          6,400         6,300         7,550         7,950         7,150         7,450               

Trên 200 - 500 

kg
4,900            5,200                  5,760            5,900            7,400            6,200          6,300         6,200         7,500         7,900         7,100         7,400               

Trên 500 4,850            5,150                  5,180            5,700            7,350            6,100          6,200         6,100         7,450         7,850         7,050         7,350               

Chỉ tiêu phát ( Day) 3-5 3-5 5-7 3-5 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7

Vùng 2

Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng 

Yên, Hải Dương, Hải 

Phòng, Hà Nam, Nam 

Định, Thái Bình, Ninh 

Bình, Vĩnh Phúc, Thái 

Nguyên, Việt Trì

TT

Tỉnh trả hàng

Tỉnh nhận hàng 

 Vùng 1 Hà Nội

Nội Tỉnh

Bưu gửi đến 2 kg Tăng thêm 25,000 đồng

Bưu gửi đến 100 kg Tăng thêm 2,000đ/kg

Bưu gửi trên 100 kg Tăng thêm 25% giá cước

03: GIÁ CHUYỂN PHÁT THƯỜNG CÁC DANH MỤC VẬN CHUYỂN: CHUYỂN TẤT CẢ CÁC HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG

3.3 CƯỚC KẾT NỐI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BP/BK ĐI HUYỆN XÃ

Ghi chú Trọng lượng Cước tăng thêm trên cước chính

DNG-HCM
1. Đối với các bưu phẩm đi huyện, xã, các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo: 

Cước phí tăng thêm 25% giá cước, chi tiêu phát theo thỏa thuận

2. Cánh tính trọng lượng

Chỉ tiêu thời gian phát

3. Các trường hợp chuyển hàng có nguồn (VUN), chuyển phát hàng lạnh/hàng 

Vacxin, hàng Thực Phẩm chuyển qua đường hàng không (AIR) không áp 

dụng trong bảng giá 02

02: GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH CÁC DANH MỤC VẬN CHUYỂN: CHUYỂN TẤT CẢ CÁC HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG

TT Trọng lượng 

Nơi đến Chuyên tuyến Ghi Chú

Nội tỉnh  
Ngoại tỉnh

DNG-HAN

TT Trọng lượng

Nơi đến Ghi chú

1. Chỉ áp dụng đối với nội thành phố, đối với các bưu phẩm đi huyện, xã, các khu vực 

vùng sâu, vùng xa, hải đảo: Phụ phí theo thỏa thuận

Leadtime

CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH MIỀN TRUNG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng đài: 1900545538, Hotline: 

01: GIÁ CHUYỂN PHÁT EXP
CÁC DANH MỤC VẬN CHUYỂN: CHUYỂN PHÁT GẤP HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG  24H( EXP, HT), CHUYỂN PHÁT HÀNG CÓ NGUỒN(VUN),

 CHUYỂN PHÁT HÀNG LẠNH/HÀNG VACXIN, CHUYỂN PHÁT HÀNG THỰC PHẨM

Vùng 3

Hà Giang, Tuyên Quang, 

Cao Bằng, Bắc Cạn, Lai 

Châu, Điện Biên, Lào Cai, 

Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, 

Lạng Sơn, Móng Cái - 

Quảng Ninh



 Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10 Vùng 11 Vùng 12

Đến 2 kg 35,000          35,000                45,000          28,000          45,000          30,000        30,000       30,000       45,000       45,000       35,000       35,000             

Trên 2 - 50 kg 3,700            4,000                  6,200            4,700            6,000            4,900          5,000         4,900         6,100         6,500         5,700         6,000               
Trên 50 - 200 

kg
3,600            3,900                  6,100            4,600            5,950            4,800          4,900         4,800         6,050         6,450         5,650         5,950               

Trên 200 - 500 

kg
3,400            3,700                  5,900            4,400            5,900            4,700          4,800         4,700         6,000         6,400         5,600         5,900               

Trên 500 3,200            3,500                  5,700            4,200            5,850            4,600          4,700         4,600         5,950         6,350         5,550         5,850               

Chỉ tiêu phát ( Day) 2-3 2-3 5-7 2-3 5-7 3-5 3-5 3-5 5-7 5-7 4-6 4-6

Đến 2 kg 45,000          45,000                45,000          45,000          45,000          45,000        45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       45,000             

Trên 2 - 50 kg 5,000            5,300                  7,500            6,000            5,320            4,320          4,420         4,330         5,890         5,990         4,780         4,780               
Trên 50 - 200 

kg
4,950            5,250                  7,450            5,950            4,890            3,890          3,980         3,900         5,300         5,390         4,300         4,300               

Trên 200 - 500 

kg
4,900            5,200                  7,400            5,900            4,500            3,500          3,580         3,510         4,770         4,850         3,870         3,870               

Trên 500 4,850            5,150                  7,350            5,850            4,150            3,150          3,220         3,160         4,300         4,360         3,480         3,480               

Chỉ tiêu phát ( Day) 3-5 3-5 5-7 3-5 5-7 2-3 3-5 3-5 5-7 5-7 4-6 4-6

Đến 2 kg 30,000          30,000                45,000          30,000          45,000          18,000        30,000       30,000       45,000       45,000       30,000       30,000             

Trên 2 - 50 kg 3,900            4,200                  6,000            4,320            4,320            2,200          3,950         3,950         5,000         5,200         4,000         4,000               
Trên 50 - 200 

kg
3,800            4,100                  5,950            3,890            3,890            1,900          3,850         3,850         4,950         5,150         3,900         3,900               

Trên 200 - 500 

kg
3,700            4,000                  5,900            3,500            3,500            1,700          3,750         3,750         4,900         5,100         3,800         3,800               

Trên 500 3,600            3,900                  5,850            3,150            3,150            1,600          3,650         3,650         4,850         5,050         3,700         3,700               

Chỉ tiêu phát ( Day) 3-5 3-5 5-7 3-5 5-7 2-3 3-5 3-5 5-7 5-7 4-6 4-6

Đến 2 kg 30,000          30,000                45,000          30,000          45,000          30,000        28,000       28,000       45,000       45,000       28,000       28,000             

Trên 2 - 50 kg 4,000            4,200                  6,000            4,800            4,450            3,950          2,550         2,550         4,000         4,200         3,000         3,000               
Trên 50 - 200 

kg
3,900            4,100                  5,950            4,700            4,400            3,850          2,450         2,450         3,950         4,150         2,900         2,900               

Trên 200 - 500 

kg
3,800            4,000                  5,900            4,600            4,350            3,750          2,350         2,350         3,900         4,100         2,800         2,800               

Trên 500 3,700            3,900                  5,850            4,500            4,300            3,650          2,250         2,250         3,850         4,050         2,700         2,700               

Chỉ tiêu phát ( Day) 3-5 4-6 5-7 4-6 5-7 3-5 2-3 2-3 3-5 3-5 2-3 2-3

Đến 2 kg 30,000          30,000                45,000          30,000          45,000          30,000        28,000       18,000       45,000       45,000       28,000       28,000             

Trên 2 - 50 kg 4,000            4,200                  6,000            4,800            4,450            3,950          2,550         2,400         4,000         4,200         3,000         3,000               
Trên 50 - 200 

kg
3,900            4,100                  5,950            4,700            4,400            3,850          2,450         2,300         3,950         4,150         2,900         2,900               

Trên 200 - 500 

kg
3,800            4,000                  5,900            4,600            4,350            3,750          2,350         2,200         3,900         4,100         2,800         2,800               

Trên 500 3,700            3,900                  5,850            4,500            4,300            3,650          2,250         2,100         3,850         4,050         2,700         2,700               

Chỉ tiêu phát ( Day) 3-5 4-6 5-7 4-6 5-7 3-5 2-3 2-3 3-5 3-5 2-3 2-3

Đến 2 kg 30,000          30,000                45,000          30,000          45,000          30,000        28,000       28,000       45,000       45,000       30,000       30,000             

Trên 2 - 50 kg 5,000            5,200                  7,000            5,800            5,450            4,950          3,550         3,400         5,000         5,200         4,000         4,000               
Trên 50 - 200 

kg
4,900            5,100                  6,950            5,700            5,400            4,850          3,450         3,300         4,950         5,150         3,900         3,900               

Trên 200 - 500 

kg
4,800            5,000                  6,900            5,600            5,350            4,750          3,350         3,200         4,900         5,100         3,800         3,800               

Trên 500 4,700            4,900                  6,850            5,500            5,300            4,650          3,250         3,100         4,850         5,050         3,700         3,700               

Chỉ tiêu phát ( Day) 3-5 4-6 5-7 4-6 5-7 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

Đến 2 kg 45,000          45,000                45,000          45,000          45,000          45,000        45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       45,000             

Trên 2 - 50 kg 6,000            6,200                  8,000            6,800            6,450            5,950          4,550         4,400         6,000         6,200         5,000         5,000               
Trên 50 - 200 

kg
5,900            6,100                  7,950            6,700            6,400            5,850          4,450         4,300         5,950         6,150         4,900         4,900               

Trên 200 - 500 

kg
5,800            6,000                  7,900            6,600            6,350            5,750          4,350         4,200         5,900         6,100         4,800         4,800               

Trên 500 5,700            5,900                  7,850            6,500            6,300            5,650          4,250         4,100         5,850         6,050         4,700         4,700               

Chỉ tiêu phát ( Day) 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

Đến 2 kg 30,000          30,000                45,000          30,000          45,000          30,000        28,000       28,000       45,000       45,000       18,000       28,000             

Trên 2 - 50 kg 4,500            4,700                  6,500            5,300            4,950            4,450          3,050         2,900         4,500         4,700         2,400         3,500               
Trên 50 - 200 

kg
4,400            4,600                  6,450            5,200            4,900            4,350          2,950         2,800         4,450         4,650         2,300         3,400               

Trên 200 - 500 

kg
4,300            4,500                  6,400            5,100            4,850            4,250          2,850         2,700         4,400         4,600         2,200         3,300               

Trên 500 4,200            4,400                  6,350            5,000            4,800            4,150          2,750         2,600         4,350         4,550         2,100         3,200               

Chỉ tiêu phát ( Day) 4-6 4-6 5-7 4-6 5-7 4-6 2-3 2-3 3-5 3-5 2-3 3-5

Đến 2 kg 30,000          30,000                45,000          30,000          45,000          30,000        28,000       28,000       45,000       45,000       28,000       28,000             

Trên 2 - 50 kg 4,600            4,800                  6,600            5,400            5,050            4,550          3,150         3,000         4,600         4,800         3,600         3,600               
Trên 50 - 200 

kg
4,500            4,700                  6,550            5,300            5,000            4,450          3,050         2,900         4,550         4,750         3,500         3,500               

Trên 200 - 500 

kg
4,400            4,600                  6,500            5,200            4,950            4,350          2,950         2,800         4,500         4,700         3,400         3,400               

Trên 500 4,300            4,500                  6,450            5,100            4,900            4,250          2,850         2,700         4,450         4,650         3,300         3,300               

Chỉ tiêu phát ( Day) 4-6 4-6 5-7 4-6 5-7 4-6 2-3 2-3 3-5 3-5 2-3 3-5

TT

1 STT
Mincharge/ 

Bill
 Mỗi Kg  

2 1 Không tính 2.000 VNĐ

3 2 25.000 VNĐ 4.000 VNĐ

4

5 Ghi chú:

6

7

8

2. Khuyến cáo: hàng nên đóng gói nhỏ hơn 31.5 kg/ tải kiện

10

11 3. Đóng gói, chống đè, chống nước, chống xước cho hàng hóa

12

13

14

15

16

Hồ sơ thầu Cộng phụ phí 200,000đ/bill

Phát Chủ Nhật, ngày lễ, ngoài giờ hành 

chính

Đối với thư, hàng nhỏ hơn 50 kg, phát tại HN, Đà Nẵng, HCM: 200.000 vnđ/bill

Đối với thư, hàng phát tại HN, HCM, Các tỉnh còn lại: theo thỏa thuận
4. Với hàng nặng, hàng lô lớn sẽ giao hàng tại địa điểm phù 

hợp cho cả 2 bên

Chuyển hoàn (hàng)

Chuyển hoàn (thư)

Bưu gửi chứa hóa đơn

Báo phát

Phát đồng kiểm Tối thiểu 20,000 vnđ, tối đa 1,000,000 vnđ

Phí hàng nặng nguyên khối (hàng liền kiện 

trọng thực lớn hơn 150 kg)
150.000 vnđ/ kiện 

Chưa bao gồm phí nâng hạ trong quá trình giao nhận hoặc 

trung chuyển ( biểu phí theo thời điểm phát sinh)

Phát tận tay người nhận

Dịch vụ đóng gói Thỏa thuận Có biểu giá riêng

Giá cước cộng thêm

1.000 VNĐ/đơn vị đếm

9
Phí phát siêu thị/ kho tổng của siêu thị

( xếp load + giao hàng)

50.000đ/ 1 bill có TL<=50 kg
Không áp dụng với các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini

100.000đ/ 1 bill có TL>50 kg

Ghi chú

Bảo hiểm hàng hóa Bảo hiểm MSIG

Fomosa Kỳ Anh - Hà 

Tĩnh
Phú Quốc

15.000 VNĐ/bill
1. Hàng hóa thông thường: là hàng hóa được vận chuyển trong 

điều kiện cho phép của luật pháp Việt Nam và quy định an toàn 

của hàng hóa khi lưu thông

80% cước chiều đi

10.000đ/  bill Không áp dụng với bưu gửi chứa hóa đơn điện tử

10.000 VNĐ/bill

Vùng 8 HCM

Vùng 12

Điểm đến

Vùng 9

Phú Yên, Ninh Thuận, Bình 

Thuận,  Khánh Hòa, Bình 

Phước, Tây Ninh,

5. PHỤ PHÍ ĐỐI VỚI BPBK KẾT NỐI ĐI BIỂN ĐẢO,

 KHU VỰC ĐẶC THÙ

Vùng 10

5.000 VNĐ/bill Hoàn bill ký trực tiếp cho người gửi

Đắc Nông, Đắc Lắc,Kon 

Tum, Gia Lai, Lâm Đồng

Vùng 11 Cần Thơ

Vùng 7
Đồng Nai, Bình Dương -  

Long An

Các dịch vụ

Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh 

Long, Kiên Giang, Trà 

Vinh, Đồng Tháp, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, 

Hậu Giang, An Giang,  

Vũng Tàu,

04. CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

5.Phụ phí xăng dầu chỉ áp dụng trên cước chính

Vùng 4
Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, 

Quảng Ninh

Vùng 5

Quảng Trị, Huế, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định, Quảng Bình, 

Bằng cước chiều đi

Giá trị cao Cộng thêm 3,000đ/kg cho mỗi kg vào cước chính.

Phí Hàng Quá khổ Bằng 1.4 lần tổng cước

Vùng 6 Đà Nẵng 

Hoàn BBBG

Vacxin/hàng lạnh  Cộng thêm 3,000đ/kg vào cước chính cộng phụ phí 150,000đ/bill 

Thỏa thuận


